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377 pages : 28 cm., Phân loại: 636.089 SAM 2020, Tài liệu tham khảo
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72

Veterinary emergency + critical care manual/ Karol A Mathews. Canada : A lifelearn 

publication, 2017. - xiv, 1360 pages ; 27 cm., Phân loại: 636.089 MAT 2017, Tài liệu 

tham khảo

73

Veterinary mycology/ Edited by: Patricia Marques. Canada : Delve publishing, 2019. - 

xxxiv, 492 p. : 28 cm., Phân loại: 636.089 VET 2019, Tài liệu tham khảo

74

Fowler's zoo and wild animal medicine curent therapy/  Volume 9 R. Eric Miller, 

Nadine Lamberski, Paul P. Calle St. Louis, Missouri : Elsevier/Saunders, 2019. - xxiv, 

734 pages : 29 cm., Phân loại: 636.089 MIL 2019/9, Tài liệu tham khảo

75

Cowell and Tyler's diagnostic cytology and hematology of the dog and cat/ Amy C. 

Valenciano, DVM, MS, DACVP, Veterinary Clinical Pathologist, IDEXX 

Laboratories, Inc., Dallas, Texas, Rick L. Cowell, DVM, MS, MRCVS, DACVP, 

Clinical Pathologist, IDEXX Laboratories, Inc., Stillwater, Oklahoma. St. Louis, MO : 

Elsevier, 2020. - xvi, 556 pages : 29 cm., Phân loại: 636.089 VAL 2020, Tài liệu tham 

khảo

76

Small animal theriogenology/  Volume 48. Number 4 Editor: Bruce W. Christensen 

USA. : Elsevier, 2018. - xii, page 498 - page 742 : 24 cm., Phân loại: 636.089 SMA 

2018, Tài liệu tham khảo

77

Bệnh lở mồm long móng (Foot and mouth disea - FMD)/ Lê Văn Phan (ch.b), Trần 

Thị Đức Tám, Đồng Văn Hiếu, Trần Thị Hương Giang. H. : Nxb Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, 2022. - 166 Tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 636.089 BEN 2022, Tài 

liệu tham khảo

78

Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y/ Nguyễn Bá Hiên. TS; Huỳnh Thị Mỹ Lệ. TS, 

Đồng chủ biên...[et al]. H. : Đại học Nông Nghiệp, 2012. - 680 Tr. ; 19 x 26.5 cm., 

Phân loại: 636.089 0711 GIA 2012, Giáo trình

79

Giáo trình thực tập bệnh lý thú y/ Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trần Anh 

Đào. H. : Nông nghiệp, 2015. - 95 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 636.089 0711 NGN 

2015, Giáo trình

80

Giáo trình bệnh lý thú y II/ Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trần Anh Đào. 

H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016. - 419 tr. : 27 cm., Phân loại: 636.890711 NGN 2016, 

Giáo trình

81
Sinh lý vật nuôi/ Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang. H. : Nông nghiệp, 2016. - 

332tr. ; 27cm., Phân loại: 636.089 2 TRD 2016, Tài liệu tham khảo

82

Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals/  V.1 Edited by: M. Grant 

Maxie. Missouri : Saunders, 2016. - 798 p. : 29 cm., Phân loại: 636.089 607 KEN 

2016/1, Tài liệu tham khảo

83

Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals/  V.2 Edited by: M. Grant 

Maxie. Missouri : Saunders, 2016. - 654 p. : 29 cm., Phân loại: 636.089 607 KEN 

2016/2, Tài liệu tham khảo
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84

Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals/  V.3 Edited by: M. Grant 

Maxie. Missouri : Saunders, 2016. - 654 p. : 29 cm., Phân loại: 636.089 607 KEN 

2016/3, Tài liệu tham khảo

85

Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi/ Hải Anh (b.s) H. : Hồng Đức, 2013 - 

143 Tr. ; 13 x 20.5 cm, Phân loại: 636.089 696 KYS 2013, Tài liệu tham khảo

86

Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam/ Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng 

(ch.b.), Nguyễn Văn Diên... H. : Nông nghiệp, 2015. - 395tr. : 27cm., Phân loại: 

636.089 696 BEN 2015, Tài liệu tham khảo

87

Diagnostic parasitology for veterinary technicians/ Charles M. Hendrix, Ed Robinson. 

China : Elsevier, c2017. - 384 p. : 25 cm., Phân loại: 636.089 696 HEN 2017, Tài liệu 

tham khảo

88

Georgis' parasitology for veterinarians./ Dwight D. Bowman. St. Louis, Mo. : 

Saunders/Elsevier, c2014. - xi, 477 p. : 29 cm., Phân loại: 636.089 696 BOW 2014, 

Tài liệu tham khảo

89

Giáo trình bệnh sinh sản gia súc/ Nguyễn Văn Thanh (ch.b.), Trần Tiến Dũng, Sử 

Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ. H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016. - 201 tr. : 27 

cm., Phân loại: 636.089 92 GIA 2016, Giáo trình

90

Giáo trình bệnh lý thú y I/ Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trần Anh Đào. H. 

: Nông nghiệp, 2015. - 190 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 636.089 0711 NGN 2014, 

Giáo trình

91

Giáo trình nấm học thú y/ Nguyễn Bá Hiên (c.b), Đặng Hữu Anh, Vũ Thị Ngọc ... H. : 

Học viện Nông nghiệp, 2022. - xv, 221 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 636.0890711 GIA 

2022, Giáo trình

92

Giáo trình vi sinh vật thú y/ Nguyễn Bá Hiên (ch.b), Trần Thị Lan Hương, ... H. : Học 

viện Nông nghiệp, 2022. - 495 tr. ; 21 cm., Phân loại: 636.0890711 NGH 2022, Giáo 

trình

93

Differential diagnosis in small animal cytology : the skin and subcutis/  Francesco 

Cian and Paola Monti. Oxfordshire, UK ; : CABI, 2019. - xi, 194 pages : 25 cm., Phân 

loại: 636.089075 CIA 2019, Tài liệu tham khảo

94

Veterinary epidemiology/ by Michael Thrusfield, Veterinary Clinical Sciences, Royal 

(Dick) School of Veterinary Studies, University of Edinburgh ; with Robert Christley 

and [8 others]. Hoboken, NJ : Wiley, 2018. - p. ; cm., Phân loại: 636.08944 THR 

2018, Tài liệu tham khảo

95

Veterinary clinical epidemiology/ : From patient to population/  Ronald D. Smith. 

Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2020. - xxiii, 247 p. : ; 25 cm., Phân loại: 

636.08944 SMI 2020, Tài liệu tham khảo

96

Pharmacotherapeutics for veterinary dispensing/ edited by Katrina L. Mealey. 

Hoboken, N.J. : Wiley Blackwell, 2019. - xiv, 623 pages : 26 cm., Phân loại: 

636.08951 PHA 2019, Tài liệu tham khảo
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97

Veterinary pharmacology and therapeutics/ edited by Jim E. Riviere, DVM, PhD, DSc 

(hon) and Mark G. Papich, DVM, MS. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2018. - 

xxi, 1525 pages : 29 cm., Phân loại: 636.08951 VET 2018, Tài liệu tham khảo

98

Antimicrobial therapy in veterinary medicine/ editors, Steeve Giguère, DVM, PhD, 

DACVIM, Professor, Large Animal Internal Medicine, Marguerite Hodgson Chair in 

Equine Studies, College of Veterinary Medicine, University of Georgia, John F. 

Prescott, MA, VetMB, PhD, Professor, Department of pathobiology, University of 

Guelph, Patricia M. Dowling, DVM, MS, DACVIM, DACVCP, Professor, Veterinary 

Clinical Pharmacology, Veterinary Biomedical Sciences, University of Saskatchewan. 

Ames, Iowa, USA : Wiley Blackwell, 2013. - xvii, 683 p. : 26 cm., Phân loại: 636.089 

5329 ANT 2013, Tài liệu tham khảo

99

Veterinary toxicology : basic and clinical principles/  edited by Ramesh C. Gupta. 

United Kingdom; : Elsevier : Academic Press, 2018. - xxxii, 1205 p. : 29 cm., Phân 

loại: 636.08959 VET 2018, Tài liệu tham khảo

100

Pathologic basis of veterinary disease/ [edited by] James F. Zachary, M. Donald 

McGavin. St.Louis, Mo. : Elsevier, c2012. - xvi, 1322 p. : 29 cm., Phân loại: 636.089 

607 ZAC 2012, Tài liệu tham khảo

101

Veterinary immunology/ Ian Tizard, BVMS, PhD, ACVM (Hons), DSc (Hons), 

University Distinguished Professor of Immunology, Richard M. Schubot Professor of 

Exotic Bird Health, Department of Veterinary Pathology, Texas A&M University, 

College Station, Texas. St. Louis, Missouri : Elsevier, 2018. - ix, 539 pages : 28 cm., 

Phân loại: 636.0896079 TIZ 2018, Tài liệu tham khảo

102

Muller & Kirk's small animal dermatology/ William H. Miller Jr., Craig E. Griffin, 

Karen L. Campbell. St. Louis, Mo. : Elsevier, 2013. - ix, 938 p. : 29 cm., Phân loại: 

630.08965 MIL 2013, Tài liệu tham khảo

103

Diagnostic techniques in veterinary dermatology :/ Ariane Neuber, Tim Nuttall. 

Hoboken, NJ, USA : Wiley-Blackwell, 2017. - v, 312 pages ; 25 cm., Phân loại: 

636.08965 NEU 2017, Tài liệu tham khảo

104

Handbook of veterinary neurology/ Michael D. Lorenz, Joan R. Coates, Marc Kent,. 

Philadelphia, PA : Saunders, 2012. - xiii, 545 pages : 29 cm., Phân loại: 

636.089680475 LOR 2012, Tài liệu tham khảo

105

infectious diseases of the dog and cat/ : a color handbook/  Edited by: J Scott Weese; 

Michlle Evason. Boca Raton : CRC press, 2020. - xvi, 312 pages : 27 cm., Phân loại: 

636.08969 COL 2020, Tài liệu tham khảo

106

Giáo trình Thực hành vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú y/ Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh 

Thị Mỹ Lệ (Đồng c.b), Lê Văn Phan ... H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xv, 392 tr. 

: 19 x 27 cm., Phân loại: 636.089690711 GIA 2021, Giáo trình
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107

Fenner's veterinary virology/ edited by N. James MacLachlan, BVSc, PhD, Dip 

ACVP, Distinguished Professor, Department of Pathology, Microbiology and 

Immunology, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, 

California, USA, and Extraordinary Professor, Department of Veterinary Tropical 

Diseases, Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, Onderstepoort, 

Republic of South Africa, Edward J. Dubovi, MS, PhD, Dip ACVM (Hon), Director, 

Virology Section, Animal Health Diagnostic Center, Department of P Amsterdam : 

Elsevier, 2017. - xix, 581 pages : 29 cm., Phân loại: 636.089691 FEN 2017, Tài liệu 

tham khảo

108

Principles of veterinary parasitology/ Dennis Jacobs, Mark Fox, Lynda Gibbons, 

Carlos Hermosilla. Hoboken : Wiley, 2016. - 296 p. ; 25 cm., Phân loại: 636.089 696 

JAC 2016, Tài liệu tham khảo

109

Giáo trình Ký sinh trùng thú y/ Nguyễn Văn Thọ (ch.b. ), Nguyễn Thị Hồng Chiên... 

[và các tác giả khác]. H. : Học viện Nông nghiệp, 2019. - 339 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân 

loại: 631.80711 GIA 2019, Giáo trình

110

Giáo trình thực hành ký sinh trùng thú y/ Bùi Khánh Linh (c.b), Nguyễn Văn Thọ ... 

[và các tác giả khác]. H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vi,109 Tr. : 19 x 27cm., 

Phân loại: 636.089696 GIA 2021, Giáo trình

111

555 questions in veterinary and tropical parasitology/ Hany M. Elsheikha, Xing-Quan 

Zhu. Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CABI, 2019. -  , Phân loại: 

636.089696 LES 2019, Tài liệu tham khảo

112

Farm animal surgery/ Editor: Susan L. Fubini, Norm G. Ducharme. China : Elsevier, 

2017. - x, 662 pages : ; 29 cm., Phân loại: 636.0897 FAR 2017, Tài liệu tham khảo

113

Small animal surgery/ Theresa Welch Fossum ; illustrator, Laura Pardi Duprey. 

Philadelphia, PA : Elsevier, Inc., 2019. - xv, 1508 p. ; 27 cm., Phân loại: 636.0897 

FOS 2019, Tài liệu tham khảo

114

Veterinary oral and maxillofacial pathology/ Brian G. Murphy, Cynthia M. Bell, Jason 

W. Soukup. Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2020. - pages cm. , Phân loại: 636.08976 

MUR 2020, Tài liệu tham khảo

115

Saunders equine formulary :/ Derek C. Knottenbelt, Fernando Malalana. Edinburgh... : 

Saunders/Elsevier, 2015. - xv, 494 pages : ; 18 cm., Phân loại: 636.1089 KNO 2015, 

Tài liệu tham khảo

116

Robinson's current therapy in equine medicine/ Kim A. Sprayberry, N. Edward 

Robinson. United States : Elsevier, 2015. - xxviii,985 pages : ; 29 cm., Phân loại: 

636.1089 SPR 2015, Tài liệu tham khảo

117

Kỹ thuật chăn nuôi trâu:/ Đỗ Kim Tuyên, Hoàng Kim Giao, Hoàng Thị Thiên Hương 

H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012 - 139 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

636.2 ĐOT 2012, Tài liệu tham khảo
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118

Environmental physiology of livestock/ R. J. Collier; J. L. Collier Singapore : Wiley - 

Blackwell , 2012 - 343 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 636.2 ENV 2012, Tài liệu tham khảo

119

Con trâu Việt Nam/ Nguyễn Đức Thạc, (C.b), Nguyễn Văn Vực ... [et al.] H. : Lao 

động xã hội, 2014 - 206 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.2 CON 2014, Tài liệu tham 

khảo

120

Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò/ Nguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai. Vinh : Đại học 

Vinh, 2018. - 159 Tr. : 21 cm., Phân loại: 636.2 NGĐ 2018, Tài liệu tham khảo

121

Giáo trình chăn nuôi trâu bò/ Nguyễn Xuân Trạch (ch.b), Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn 

Thị Dương Huyền, Nguyễn Ngọc Bằng H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xvi, 381 

tr. : 19 x 27 cm, Phân loại: 636.20711 GIA 2021, Giáo trình

122
Bovine Genomics/ James E. Womack Edited by New York : Wiley-Blackwell , 2012 - 

271 Tr. ; 25cm, Phân loại: 636.208 21 BOV 2012, Tài liệu tham khảo

123

Giản yếu sinh sản và thụ tinh nhân tạo bò/ Sử Thanh Long, Dương Đình Long H. : Đại 

học Nông nghiệp, 2017. - 121 tr. ; 24 cm., Phân loại: 636.208 24 SUL 2017, Tài liệu 

tham khảo

124
Kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản  H. : Nông nghiệp, 2014 - 32 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân 

loại: 636.208 3 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

125
Chăn nuôi trâu nông hộ/ Mai Văn Sánh H. : Nông nghiệp, 2011 - 72 Tr. ; 13 x 19 cm., 

Phân loại: 636.208 3 MAS 2011, Tài liệu tham khảo

126

Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...<et...al> H.. Hà Nội, 2012 - 168Tr. ; 14.5x24 

cm, Phân loại: 636.208 9 CHA 2012, Tài liệu tham khảo

127

Bệnh viêm vú bò sữa/ Nguyễn Văn Thanh, Sử Thanh Long (ch.b.), Phạm Kim Đăng, 

Trịnh Đình Thâu. H. : Đại Học Nông Nghiệp, 2017. - 93 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 

636.2089 BEN 2017, Giáo trình

128

Công nghệ làm chủ vòng động dục ở bò : Sách dùng cho sinh viên chuyên ngành Thú 

y, Chăn nuôi và ngành Sinh học/  Sử Thanh Long (ch.b), Nguyễn Văn Thanh, ...[và 

các tác giả khác]. H. : Học viện Nông Nghiệp, 2019. - 127 Tr. ; 20 x20 cm., Phân loại: 

636.20824 CON 2019, Giáo trình

129

Công nghệ sản xuất và sử dụng phôi bò : Sách dùng cho sinh viên chuyên ngành Thú 

y, Chăn nuôi và ngành Sinh học/  Sử Thanh Long (ch.b), Bùi Xuân Nguyên, ...[và các 

tác giả khác]. H. : Học viện Nông Nghiệp, 2019. - 79 Tr. ; 17.5 x 25 cm., Phân loại: 

636.02845 CON 2019, Giáo trình

130
Công nghệ truyền giống nhân tạo trâu bò/ Hà Văn Chiêu. H. : Nông nghiệp, 2019. - 

236 Tr. : 21 cm., Phân loại: 636.208245 HAC 2019, Tài liệu tham khảo

131

Bệnh sinh sản và chân móng của bò sữa ở Việt Nam/ Sử Thanh Long (c.b), Nguyễn 

Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam. H. : Nông nghiệp, 2016. - 167 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., 

Phân loại: 636.2089 BEN 2016, Tài liệu tham khảo
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132

Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi bò ở hộ gia đình/ Đào Lệ Hằng, ThS H. : Khoa học tự 

nhiên và công nghệ, 2012 - 156 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.21 ĐAH 2012, Tài 

liệu tham khảo

133
Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt  H. : Nông nghiệp, 2014 - 36 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 

636.213 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

134
Kỹ thuật nuôi bò lấy thịt/ Nguyễn Văn Thưởng H. : Nông Nghiệp, 2011 - 100 Tr. ; 13 

x 19 cm, Phân loại: 636.213 NGT 2011, Tài liệu tham khảo

135

Nuôi bò thịt thâm canh trong nông hộ và trang trại/ Phùng Quốc Quảng, Hoàng Kim 

Giao H. : Nông Nghiệp, 2011 - 176 Tr. ; 14,5 x 20,5 cm, Phân loại: 636.213 PHQ 

2011, Tài liệu tham khảo

136

Nuôi bò thịt: Kỹ thuật - kinh nghiệm - hiệu quả/ Đinh Văn Cải. H. : Nông nghiệp, 

2019. - 375 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 636.213 ĐIC 2019, Tài liệu tham khảo

137
Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa/ Hà Văn Chiêu, Hà Văn Dinh H. : Nông nghiệp, 2016 - 

116tr. : 21cm, Phân loại: 636.214 2 HAC 2016, Tài liệu tham khảo

138
Kỹ thuật chăn nuôi dê và thỏ/ Hải Anh (b.s) H. : Hồng Đức, 2013 - 143 Tr. ; 13 x 20.5 

cm, Phân loại: 636.39 KYT 2013, Tài liệu tham khảo

139
Kỹ thuật chăn nuôi dê, cừu sinh sản  H. : Nông Nghiệp, 2014 - 36 Tr. ; 15 x 21 cm, 

Phân loại: 636.39 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

140

Giáo trình chăn nuôi dê và thỏ/ Nguyễn Xuân Trạch (ch.b.), Nguyễn Thị Dương 

Huyền, Nguyễn Ngọc Băng. H. : Nông nghiệp, 2022. - xiii, 271 Tr. ; 27 cm., Phân 

loại: 636.3900711 GIA 2022, Giáo trình

141

Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi dê ở hộ gia đình/ Đào Lệ Hằng, ThS H. : Khoa học tự 

nhiên và công nghệ, 2012 - 132 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.391 ĐAH 2012, Tài 

liệu tham khảo

142

Tuyển tập các công trình nghiên cứu về giống heo (1980 - 2010)/ Nghiên cứu: Lê 

Thanh Hải, Nguyễn Thị Viễn H. : Nông nghiệp, 2014 - 286 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 

636.408 2 TUH 2014, Tài liệu tham khảo

143

Sinh học sinh dục & công nghệ sinh sản lợn/ Sử Thanh Long (ch.b.), Nguyễn Tấn 

Anh, Đào Đức Thà, Nguyễn Thị Thoa. H. : Đại Học Nông nghiệp, 2017. - 241 tr. : 27 

cm., Phân loại: 636.408 2 SIN 2017, Giáo trình

144

Kỹ thuật nuôi - gột lợn con/ Phùng Thị Vân, Trương Hữu Dũng. H. : Nông nghiệp, 

2011. - 128 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 636.408 3 PHV 2011, Tài liệu tham khảo

145

Công nghệ sinh học và kỹ thuật mới trong chăn nuôi lợn./ Nguyễn Thiện GS.TS. H.. 

Hà Nội, 2012 - 160Tr. ; 14.5x24 cm, Phân loại: 636.408 4 NGT 2012, Tài liệu tham 

khảo

146

Bí quyết thành công trong chăn nuôi lợn/ Lê Hồng Mận, Trần Văn Bình, Nguyễn Văn 

Trí. H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013. - 200 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 

636.408 4 LEM 2013, Tài liệu tham khảo
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147

Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản ở hộ gia đình/ Nguyễn Văn Trí H. : Khoa 

học tự nhiên và công nghệ, 2012 - 120 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.408 4 NGT 

2012, Tài liệu tham khảo

148

Kỹ thuật nuôi lợn nái đẻ con nhiều, nuôi con khéo & phòng trị bệnh hiệu quả cao/ 

Nguyễn Thiện, Lê Văn Năm H. : Hà Nội, 2013 - 194 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

636.408 4 NGT 2013, Tài liệu tham khảo

149

Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch trong trang trại/ Nguyễn Thanh Bình. H. : Thanh Niên, 

2013. - 95 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 636.408 4 NGB 2013, Tài liệu tham khảo

150

Kỹ thuật chăn nuôi lợn dùng trong hộ nông dân/ Hải Anh (b.s) H. : Hồng Đức, 2013 - 

143 Tr. ; 13 x 20.5 cm, Phân loại: 636.408 4 KYT 2013, Tài liệu tham khảo

151
Kỹ thuật nuôi lợn nái  H. : Nông nghiệp, 2014 - 31 Tr. : 15 x 21 cm, Phân loại: 

636.408 4 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

152

Thức ăn và nuôi dưỡng lợn/ Nguyễn Thiện, Vũ Duy Giảng. H. : Nông nghiệp, 2011. - 

156 Tr. ; 14,5 x 20,5 cm., Phân loại: 636.408 5 NGT 2011, Tài liệu tham khảo

153
Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt  H. : Nông nghiệp, 2014 - 24 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 

636.408 83 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

154

Biện pháp sử dụng thuốc thú y an toàn trong chăn nuôi lợn/ Bùi Tuấn Nhã, ThS; Lê 

Thanh Bình; Lê Xuân Tài H. : Hà Nội, 2011 - 120 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.408 9 

BUN 2011, Tài liệu tham khảo

155

Chẩn đoán và phòng trị bệnh ở lợn nái & lợn con/ Trần Văn Bình h. : Khoa học tự 

nhiên và công nghệ, 2013 - 112 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.408 9 TRB 2013, Tài 

liệu tham khảo

156

Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn/ Phạm Sỹ Lăng, chủ 

biên, Nguyễn Quốc Doanh...[et al] H. : Hà Nội, 2011 - 111 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 

636.408 9 CHA 2011, Tài liệu tham khảo

157

Một số bệnh mới quan trọng ở lợn và biện pháp phòng trị/ Phạm Sỹ Lăng, chủ biên, 

Nguyễn Bá Hiên...[et al] H. : Hà Nội, 2011 - 151 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.408 

9 MOT 2011, Tài liệu tham khảo

158

Chẩn đoán và phòng trị 6 bệnh nguy hiểm ở lợn/ Trần Văn Bình H. : Khoa học tự 

nhiên và công nghệ, 2013 - 96 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.408 9 TRB 2013, Tài 

liệu tham khảo

159

6 bệnh quan trọng do vi khuẩn ở lợn và biện pháp phòng trị/ Phạm Sỹ Lăng, Chủ biên, 

Nguyễn Bá Hiên...[et al.] H. : Nông nghiệp, 2011 - 40 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

636.408 9 SAU 2011, Tài liệu tra cứu

160

Bệnh của lợn tại Việt Nam/ Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Bá Hiên (đồng c.b) ... [et al.] H. : 

Hà Nội, 2014 - 331 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 636.408 9 BEN 2014, Tài liệu tham 

khảo
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161

Bệnh thường gặp ở lợn nái sinh sản chăn nuôi theo mô hình gia trại/ Nguyễn Văn 

Thanh (Ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Giang Hoàng Hà H. : Nông nghiệp, 2011 - 64 Tr. ; 

21 cm, Phân loại: 636.408 9 NGT 2011, Tài liệu tham khảo

162

8 bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn và biện pháp phòng trị/ Phạm Sỹ Lăng (c.b), 

Nguyễn Quốc Doanh ... [et al.] H. : Nông nghiệp, 2011 - 56 Tr. ; 14,5 x 20,5 cm., Phân 

loại: 636.408 9 TAM 2011, Tài liệu tham khảo

163

6 bệnh quan trọng do virus ở lợn và biện pháp phòng trị/ Phạm Sỹ Lăng, Chủ biên, 

Nguyễn Bá Hiên...[et al.] H. : Nông nghiệp, 2011 - 56 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

636.408 9 SAU 2011, Tài liệu tham khảo

164

Các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị/ Phạm Sỹ Lăng (c.b), 

Trương Văn Dung, (et...al) H.: Nông nghiệp, 2011 - 260 Tr. ; 15x21 cm., Phân loại: 

636.408 9 CAC 2011, Tài liệu tham khảo

165

Hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị chăn nuôi và giết mổ lợn qui mô tập trung/ 

Nguyễn Đức Thật, Đinh Đức Cường, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Đình Hưng ; B.s.: Lê 

Ngọc Khanh... H. : Nông nghiệp, 2019. - 140 Tr. : 21 cm., Phân loại: 636.4084 HUO 

2019, Tài liệu tham khảo

166
Nutrition and feeding of organic pigs/ Robert Blair. Boston : Cabi, 2018. - 258 p. ; 25 

com., Phân loại: 636.4085 BLA 2018, Tài liệu tham khảo

167

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)/ Nguyễn Viết Không (c.b), Đỗ 

Hữu Dũng. H. : Nông nghiệp, 2016. - 344 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 636.4089 NGK 

2016, Tài liệu tham khảo

168

Diseases of swine/ edited by Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro 

Ramirez, Kent J. Schwartz, Gregory W. Stevenson, Jianqiang Zhang. Hoboken, NJ : 

Wiley-Blackwell/American Association of Swine Veterinarians, 2019. - 1 online 

resource. , Phân loại: 636.40896 DIS 2019, Tài liệu tham khảo

169
Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt  H. : Nông nghiệp, 2014 - 23 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 

636.5 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

170

Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình/ Sử An Ninh, Nguyễn Thị Hoài Tao ... [et 

al.] H. : Nông nghiệp, 2013 - 164 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 636.5 KYT 2013, Tài 

liệu tham khảo

171

Sổ tay chăn nuôi gà Đông Tảo/ Vũ Đình Tôn (ch.b.), Nguyễn Văn Duy, Đào Thị Hiệp, 

Đỗ Thị Huệ... H. : Nông nghiệp, 2015 - 62 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 636.5 SOT 

2015, Tài liệu tham khảo

172

Gardening with free-range chickens for dummies/ Bonnie Jo Manion, Rob Ludlow  

Hoboken : John Wiley and Sons, 2013 - xviii, 266 p. : 24 cm, Phân loại: 636.5 MAN 

2013, Tài liệu tham khảo

173

Gardening with free-range chickens for dummies/ by Bonnie Jo Manion and Rob 

Ludlow. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2013. - xviii, 266 p. ; : 23 cm., Phân 

loại: 636.5 MAN 2013, Tài liệu tham khảo
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174

Hướng dẫn kỹ thuật chọn trống mái gia cầm 01 ngày tuổi/ Bạch Thị Thanh Dân, 

Phùng Đức Tiến ... [et al.]. H. : Nông nghiệp, 2011. - 48 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 

636.508 2 HUO 2011, Tài liệu tham khảo

175

Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn ở hộ gia đình/ Lê Hồng Mận h. : Khoa học tự 

nhiên và công nghệ, 2012 - 132 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.508 4 LEM 2012, Tài 

liệu tham khảo

176

Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn năng suất cao - hiệu quả lớn/ Lê Hồng Mận h. : Khoa 

học tự nhiên và công nghệ, 2013 - 159 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.508 4 LEM 

2013, Tài liệu tham khảo

177

Bệnh sinh sản ở gia cầm./ Phạm Sỹ lăng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Đức Hạnh H.. Hà 

Nội, 2012 - 154Tr. ; 14.5x24 cm, Phân loại: 636.508 9 PHL 2012, Tài liệu tham khảo

178

Chẩn đoán và điều trị bệnh ở gà/ Trần Văn Bình H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ 

2012 - 120tr., 19cm., Phân loại: 636.508 9 TRB 2012, Tài liệu tham khảo

179

Chẩn đoán và phòng trị một số bệnh mới quan trọng ở gia cầm/ Phạm Sỹ Lăng, chủ 

biên, Nguyễn Bá Hiên...[et al] h. : Hà Nội, 2011 - 135 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 

636.508 9 CHA 2011, Tài liệu tham khảo

180

Bệnh gia cầm Việt Nam: Bí quyết phòng trị bệnh hiệu quả cao/  Lê Văn Năm H. : Hà 

Nội, 2011 - 243 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 636.508 9 LEN 2011, Tài liệu tham 

khảo

181

Bệnh gia cầm ở Việt Nam/ Phạm Sỹ Lăng, chủ biên, Nguyễn Bá Hiên...[et al.] H. : 

Nông nghiệp, 2011 - 464 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 636.508 9 BEN 2011, Tài liệu 

tra cứu

182

Bệnh mới do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm độc gây ra ở gia cầm/ Phạm Sỹ 

Lăng (c.b), Tô Long Thành ... [et al.] H. : Nông nghiệp, 2014 - 108 Tr. ; 15 x 21 cm., 

Phân loại: 636.508 9 BEN 2011, Tài liệu tham khảo

183

Effects of airborne particle on the immune system of broilers/ Lai Thi Lan Huong. H. : 

Agricultural Univ. Press, 2017. - 132 p. ; 24 cm., Phân loại: 636.508 9 LAH 2017, 

Giáo trình

184
Nutrition and feeding of organic poultry/ by Robert Blair. Boston, MA : CABI, 2018. - 

pages cm. , Phân loại: 636.50852 BLA 2018, Tài liệu tham khảo

185

Sáu bệnh do virus gây ra ở gia cầm mới được phát hiện tại Việt Nam/ Huỳnh Thị Mỹ 

Lệ (ch.b.), Đặng Hữu Anh, Nguyễn Văn Giáp... H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 

vii, 116 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 636.5089691 SAU 2021, Giáo trình

186

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho ngan - vịt - ngỗng/ Nhóm trí thức 

Việt, tuyển chọn H. : Văn hóa - Thông tin, 2014 - 127 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 

636.59 KYT 2014, Tài liệu tham khảo
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187

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng an toàn sinh học/ Lê Văn Thường, Nguyễn Thanh Bình, 

Lê Đức Lưu H. : Hà Nội, 2013 - 111 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.597 LET 2013, 

Tài liệu tham khảo

188
Kỹ thuật chăn nuôi vịt - ngan thịt  H. : Nông nghiệp, 2014 - 28 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân 

loại: 636.597 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

189

Chăn nuôi vịt - ngan đạt hiệu quả kinh tế cao/ Nguyễn Đức Trọng H. : Nông nghiệp, 

2012 - 82 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 636.597 NGT 2012, Tài liệu tham khảo

190

Kỹ thuật chăn nuôi vịt : Sách chuyên khảo/  Bùi Hữu Đoàn. H. : Nông nghiệp, 2020. - 

328 Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 636.597 BUĐ 2020, Tài liệu tham khảo

191

Kỹ thuật nuôi chim yến: Khoa học và thực tiễn/ Lê Hữu Hoàng H. : Khoa học và kỹ 

thuật ; 2015 - 184 Tr. : 24 cm, Phân loại: 636.6 LEH 2015, Tài liệu tham khảo

192
Kỹ thuật xây dựng nhà yến/ Lê Hữu Hoàng H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016 - 124tr. ; 

24cm, Phân loại: 636.6 LEH 2016, Tài liệu tham khảo

193

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho chó, mèo/ Nhóm trí thức Việt, 

tuyển chọn H. : Văn hóa - Thông tin, 2014 - 119 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.7 

KYT 2014, Tài liệu tham khảo

194

Nuôi chó trong gia đình/ Phạm Ngọc Thạch, Chủ biên, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Thị 

Huyên H.: Nông nghiệp 2011 - 123tr., 21cm., Phân loại: 636.708 4 PHT 2011, Tài liệu 

tham khảo

195

Giáo trình bệnh của chó, mèo/ Nguyễn Văn Thanh (Chủ biên), Vũ Như Quán, Nguyễn 

Hoài Nam. H. : Đại học Nông nghiệp, 2012. - 142 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 636.708 9 

NGT 2012, Giáo trình

196

Bệnh thường gặp ở chó mèo và cách phòng trị/ Vương đức Chất; Lê Thị Tài H.: Nông 

nghiệp 2012 - 167tr., 19cm., Phân loại: 636.708 9 VUC 2012, Tài liệu tham khảo

197

Bệnh thường gặp ở chó: Biện pháp phòng, trị và chăm sóc hiệu quả/  Nguyễn Quốc 

Doanh (c.b), Phạm Sỹ Lăng ... [et al.] H. : Hà Nội, 2013 - 176 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, 

Phân loại: 636.708 9 BEN 2013, Tài liệu tham khảo

198

Bệnh care ở chó/ Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Nam, Bùi Trần Anh Đào. H. : Đại học 

Nông nghiệp, 2017. - 182 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 636.708 9 NGL 2017, Giáo trình

199
Miller's anatomy of the dog.   - xix, 850 pages : 29 cm., Phân loại: 636.7089 EVA 

2013, Tài liệu tham khảo

200

Kỹ thuật nuôi chó mèo & phòng trị bệnh thường gặp:/ Tô Du. ; Xuân Giao H. : Lao 

động Xã hội, 2011 - 127 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 636.708.9 TOD 2011, Tài 

liệu tham khảo
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201

Bệnh còi xương ở chó và biện pháp phòng trị/ Phạm Ngọc Thạch (ch.b.), Phạm Thị 

Lan Hương, Nguyễn Văn Thanh. H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - ix, 133 Tr. ; 21 

cm., Phân loại: 636.70896395 PHT 2022, Tài liệu tham khảo

202

August's consultations in feline internal medicine/ Stanley L. Marks, Nicki Reed, 

Carolyn O'Brien... ; Ed.: Susan E Little - Vol. 7. St. Louis, Mo. : Saunders Elsevier , 

2016 - xviii, 1061 p. : 29 c., Phân loại: 636.808 9 AUG 2016, Tài liệu tham khảo

203

August's consultations in feline internal medicine:  Volume 7/ Edited by Susan E. 

Little. Ottawa : Elsevier, 2016. - xxi,1061 p. ; 29 cm., Phân loại: 636.8089 AUG 2016, 

Tài liệu tham khảo

204

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cầy hương, nhím, thỏ, hươu/ Nhóm 

trí thức Việt, tuyển chọn H. : Văn hóa - Thông tin, 2014 - 131 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân 

loại: 636.9 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

205

Kỹ thuật chăn nuôi thỏ hộ gia đình/ Nguyễn Thanh Bình, Lê Đức Lưu H. : Hà Nội, 

2013 - 88 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.932 NGB 2013, Tài liệu tham khảo

206

Kỹ thuật chăn nuôi thỏ ngoại/ Nguyễn Thiện, Đinh Văn Bình H. : Nông Nghiệp, 2011 - 

112 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 636.932 NGT 2011, Tài liệu tham khảo

207
Kỹ thuật chăn nuôi nhím sinh sản  H. : Nông nghiệp, 2014 - 28 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân 

loại: 636.935 97 KYT 2014, Tài liệu tham khảo
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